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2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
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Giang, Việt Nam

06/05/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HTLAND

2400886587

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
HTLAND
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0356121078
Email:

Fax:
Website:
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20.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

2. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

3. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

6. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: - Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công 
nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật;  thi công đường 
dây tải điện và trạm biến áp đến 35KW;

4299

7. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

8. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

9. Bán buôn thực phẩm 4632

10. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ 
lưu trú ngắn ngày;

5510

11. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

12. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

13. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh môi giới bất động sản

6810(Chính)

14. Bán buôn tổng hợp 4690

15. Chuẩn bị mặt bằng 4312

16. Phá dỡ 4311

17. Xây dựng nhà để ở 4101

18. Xây dựng nhà không để ở 4102

19. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

20. Xây dựng công trình công ích khác 4229

21. Xây dựng công trình thủy 4291

22. Lắp đặt hệ thống điện 4321

23. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

24. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

25. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

26. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1ĐỖ ĐỨC 
HÙNG

Thôn Quang Điểm, 
Xã Yên Phương, 
Huyện ý Yên, Tỉnh 
Nam Định, Việt Nam

10.200.000.000 51,000 162911959

2VŨ TUÂN  Thôn Trinh Cát, Xã 
Đông Cơ, Huyện Tiền 
Hải, Tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam

9.800.000.000 49,000 151824056

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       151824056
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Trinh Cát, Xã Đông Cơ, Huyện Tiền Hải, Tỉnh 
Thái Bình, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Trinh Cát, Xã Đông Cơ, Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình, Việt 
Nam

Họ và tên:   VŨ TUÂN Nam

09/11/1991 Kinh Việt Nam

23/11/2005 Công an tỉnh Thái Bình

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốc kinh doanhChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       162911959
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Quang Điểm, Xã Yên Phương, Huyện ý Yên, 
Tỉnh Nam Định, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Quang Điểm, Xã Yên Phương, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định, Việt 
Nam

Họ và tên:   ĐỖ ĐỨC HÙNG Nam

20/10/1989 Kinh Việt Nam

05/06/2015 Công an tỉnh Nam Định

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốc điều hànhChức danh:
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